2

BIỂU TỔNG HỢP
Danh sách dự kiến các vườn vải tiêu biểu lựa chọn tham gia chương trình bình chọn “vườn vải đẹp”, năm 2026
Trên địa bàn xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh
(Kèm theo công văn số              /UBND-KT  ngày       tháng 3 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa)

	TT
	Họ và tên chủ hộ; Hợp tác xã
	Địa chỉ
(Thôn/TDP)
	Diện tích
(ha)
	Giống
vải
	Vùng trồng XK
(ghi rõ thị trường xk)
	Tỷ lệ ra hoa (%)
	Ước sản lượng
(tấn)
	Điện thoại liên hệ

	1
	Đỗ Đức Việt
	Lân Thịnh
	0,7
	Vải sớm
	Mỹ
	50
	4
	0369038677

	2
	Bùi Mạnh Thắng
	Vối
	0,7
	Vải sớm
	TQ
	60
	5
	0395105179

	3
	Nguyễn Văn Hải
	Vối
	0,7
	Vải sớm
	TQ
	60
	5,5
	0375355822

	4
	Lê Văn Vượng
	Thái Hòa
	0,7
	Vải sớm
	TQ
	60
	5
	0835787769

	5
	Lương Văn Nam
	Phúc Đình
	0,7
	Vải sớm
	TQ
	50
	4
	0373198559

	6
	Ngô Tường Vi
	Quất Du 2
	1,1
	Vải sớm
	TQ
	50
	7
	0971526463

	7
	Ngô Văn Cường
	Quất Du 2
	1
	Vải sớm
	Nhật, Thái, Úc
	55
	9
	0968191391

	8
	Lương Văn Lợi
	[bookmark: _GoBack]Đìa
	0,7
	Vải sớm
	TQ
	60
	7
	0378923124

	9
	Đào Văn Đoàn
	Cả Am
	0,7
	Vải sớm
	TQ
	60
	8
	0398003849

	10
	Nguyễn Trọng Tỉnh
	Hòa Làng
	0,72
	Vải sớm
	TQ
	95
	9,5
	0987179325

	11
	Nguyễn Văn Chỉ
	Cửa Sông
	1,2
	Vải sớm
	Nhật, Thái, Úc
	90
	12
	0339548128

	12
	Vi Văn Biên
	Phúc Lễ
	1
	Vải sớm
	TQ
	80
	8
	0977025172

	13
	Lương Văn Tài
	Cạng
	0,7
	Vải sớm
	TQ
	65
	5
	0376471498

	14
	Lương Văn Chuyên
	Đìa
	0.7
	Vải sớm
	TQ
	60
	4,5
	0973981892

	15
	Trịnh Công Liệu
	Vối
	0,7
	Vải sớm
	TQ
	60
	4,5
	0985943717




	
	



